
1. Trạm quan trắc Bến Gỏi:
1. Trạm quan trắc Bến Gỏi

A. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KKT VÂN PHONG
I. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại KKT Vân Phong

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Bến Gỏi 7,87 7,86 8,09 8,14 8,09

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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Bến Gỏi 118 47,3 27 31 20,5

QCVN 50 50 50 50 50
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
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2014

Bến Gỏi 6,3 6,5 5,3 6,3 5,4

QCVN (>5) 5 5 5 5 5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng đầu 
năm 2014

Bến Gỏi 6,3 1,3 12,4 11 10,8

QCVN 3 3 3 3 3
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2014

Bến Gỏi 0,04 0,03 0,04 0,08 0,1

QCVN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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2013
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2014

Bến Gỏi 0,01 0,014 0,021 0,005 0,02

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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2010
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2011
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2012
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2013

TB 11 tháng 
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Bến Gỏi 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003

QCVN 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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đầu năm 

2014

Bến Gỏi 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004

QCVN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013
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đầu năm 

2014

Bến Gỏi 0,45 0,47 0,5 0,4 0,22
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Bến Gỏi 52222 92500 301000 143000 45246

QCVN 1000 1000 1000 1000 1000
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2010
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2013

TB 11 tháng 
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2014

Bến Gỏi 0,0002 0,003 0,0048 0,004 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
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2. Trạm quan trắc Ninh Tịnh:

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Ninh Tịnh 8,13 7,98 8,32 8,16 8,19

QCVN(mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN(mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 28,3 18,7 30,8 16,3 13,6

QCVN 50 50 50 50 50
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 7 7,2 7,3 6,7 6

QCVN (>5) 5 5 5 5 5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 4,9 0,7 13,8 12,2 12,9

QCVN 3 3 3 3 3
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TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08

QCVN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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2011
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TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 0,01 0,01 0,016 0,007 0,01

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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2011
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2013

TB 11 tháng 
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2014

Ninh Tịnh 0,002 0,004 0,005 0,005 0,004

QCVN 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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2014

Ninh Tịnh 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004

QCVN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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2011
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2013
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đầu năm 

2014

Ninh Tịnh 0,52 0,43 0,2 0,23 0,1

QCVN (KPH) 0 0 0 0 0
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Ninh Tịnh 198 93 44 406 92139
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TB 11 tháng 
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2014

Ninh Tịnh 0,0002 0,0032 0,004 0,0044 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Ninh Tịnh 0,0002 0,0004 0,0002 0,0003 0,0005

QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
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3. Trạm quan trắc Đại Lãnh:

TB
năm
2010

TB
năm
2011

TB
năm
2012

TB
năm
2013

TB 
11 

tháng 
đầu 
năm 
2014

Đại Lãnh 7,99 7,91 8,19 8,2 8,18

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
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2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Đại Lãnh 26 16,4 36,7 16,8 5,3

QCVN 50 50 50 50 50
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2011
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TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Đại Lãnh 0,0002 0,0037 0,0047 0,004 0,005

QCVN 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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2010
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2011

TB năm
2012

TB  năm
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TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Đại Lãnh 0,0002 0,0004 0,0001 0,0001 0,0006

QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Đại Lãnh 7,1 6,9 6,7 6,8 6,1

QCVN (>4) 4 4 4 4 4
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Đại Lãnh 4,6 0,9 11 10 9,8

QCVN 4 4 4 4 4
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2013
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2014

Đại Lãnh 0,02 0,02 0,06 0,04 0,05

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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đầu năm 
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Đại Lãnh 0,01 0,013 0,016 0,008 0,015

QCVN 1 1 1 1 1
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Đại Lãnh 0,003 0,004 0,006 0,006 0,004

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Đại Lãnh 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004

QCVN 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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Đại Lãnh 0,49 0,43 0,5 0,4 0,1

QCVN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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4. Trạm quan trắc Đầm Môn:

5. Trạm quan trắc Mỹ Giang:

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Đầm Môn 8,05 8,01 8,33 8,26 8,21

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Đầm Môn 22,4 14,9 28,4 12,6 4,8

0
5

10
15
20
25
30

m
g/

l

TSS

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Đầm Môn 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Đầm Môn 0,49 0,46 0,5 0,35 0,33

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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Đầm Môn 5223 730 462 164 644
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Mỹ Giang 8,03 8,01 8,28 8,18 8,17

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Mỹ Giang 23,7 15,5 27 11,8 6,4
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6. Trạm quan trắc Hòn Gốm:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Mỹ Giang 0,01 0,015 0,02 0,01 0,03

QCVN 2 2 2 2 2
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Mỹ Giang 0,003 0,004 0,008 0,006 0,005

QCVN 1 1 1 1 1
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Mỹ Giang 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Mỹ Giang 0,52 0,45 0,4 0,34 0,29

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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đầu năm 

2014

Mỹ Giang 685 1528 90 6 766
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Hòn Gốm 8,05 8,05 8,27 8,2 8,2

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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6

6,5

7

7,5

m
g/

l

DO

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Hòn Gốm 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

m
g/

l

NH3,4-N

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Hòn Gốm 38,2 16,6 22,8 14,7 4,7

0
10
20
30
40
50

m
g/

l

TSS

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Mỹ Giang 6,7 7,1 6,4 6,4 6,3

5,5

6

6,5

7

7,5

m
g/

l

DO

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Mỹ Giang 0,01 0,08 0,03 0,1 0,09

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

m
g/

l

NH3,4-N

5



7. Trạm quan trắc Cảng Hòn Khói:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Hòn Gốm 0,004 0,003 0,004 0,003 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Hòn Gốm 512 37 27 670 1064
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đầu năm 2014

Hòn Gốm 5,6 0,6 15,2 9,2 10,2
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Hòn Gốm 9,7 0,46 0,2 0,18 0,16

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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Hòn Gốm 0,0003 0,0004 0,0002 0,0001 0,0006

QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
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đầu năm 2014

Cảng Hòn Khói 8,06 7,9 8,21 8,21 8,21

QCVN (mức dưới) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

0
2
4
6
8

10

pH

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 29,1 16,1 38,7 24,3 7,9

0
10
20
30
40
50

m
g/

l

TSS

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 6,5 6,1 5,8 6,6 6

5

5,5

6

6,5

7

m
g/

l

DO

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 0,02 0,02 0,05 0,03 0,07

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

m
g/

l

NH3,4-N

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Hòn Gốm 0,01 0,016 0,012 0,007 0,014

QCVN 2 2 2 2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

m
g/

l

Zn

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014

Hòn Gốm 0,002 0,004 0,008 0,005 0,004

QCVN 1 1 1 1 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

m
g/

l

Cu
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II. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại KKT Vân Phong

1. Trạm quan trắc Ngã ba Ninh Hòa:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014

Cảng Hòn Khói 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

m
g/

l

As

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014

Cảng Hòn Khói 3622 2365 155 916 5078

QCVN 1000 1000 1000 1000 1000

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

M
PN

/1
00

m
l

Coliform

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 5 0,9 13 9,17 9,66

0

5

10

15

m
g/

l

COD

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 0,5 0,42 0,53 0,5 0,44

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

m
g/

l

Dầu mỡ

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014

Cảng Hòn Khói 0,0002 0,0035 0,0045 0,005 0,005

QCVN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

m
g/

l

Pb

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014

Cảng Hòn Khói 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0006

QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006

m
g/

l

Cd

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 0,45 0,41 0,2 0,17 0,09

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

NO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 0,06 0,06 0,02 0,01 0,02

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 3,4 3 2,28 3,3 3,2

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 0,02 0,012 0,021 0,01 0,03

QCVN 2 2 2 2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

m
g/

l

Zn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB  năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014

Cảng Hòn Khói 0,002 0,004 0,011 0,006 0,005

QCVN 1 1 1 1 1

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

m
g/

l

Cu
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2. Trạm quan trắc KDC Mỹ Giang:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 65 68,8 70,6 70,2 68,2

QCVN 70 70 70 70 70

62
64
66
68
70
72

dB
A

Tiếng ồn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 0,38 0,31 0,2 0,25 0,14

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
m

g/
m

3
NO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 3,5 2,2 1,25 1,5 0,75

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 5 5 1,75 4,25 2,63

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

KDC Mỹ Giang 0,08 0,07

QCVN 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

O3

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 58,5 57,6 58 60,75 58,75

QCVN 70 70 70 70 70

0

20

40

60

80

dB
A

Tiếng ồn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KDC Mỹ Giang 0,06 0,06 0,03 0,01 0,01

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Ngã ba Ninh Hòa 0 0 1,98 7,06 4,35

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

Ngã ba Ninh Hòa 0,11 0,1

QCVN 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

O3
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3. Trạm quan trắc Thị trấn Vạn Giã:

4. Trạm Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

TT Vạn Giã 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

TT Vạn Giã 3,7 2,9 1,78 3,23 2,3

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

TT Vạn Giã 5 5 1,79 2,16 2,52

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

TT Vạn Giã 0,07 0,09

QCVN 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
m

g/
m

3

O3

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 0,38 0,33 0,16 0,13 0,1

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 0,01 0,01 0,06 0,02 0,02

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

NO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 3,3 2,4 1,55 1,58 1,13

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

TT Vạn Giã 61,3 63,3 69,5 70,6 68,3

QCVN 70 70 70 70 70

55

60

65

70

75

dB
A

Tiếng ồn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

TT Vạn Giã 0,44 0,39 0,14 0,11 0,1

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

TT Vạn Giã 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

NO2
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5. Trạm quan trắc Bãi rác Dốc Ké:

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 0 54,2 54,6 51,1 53,2

QCVN 70 70 70 70 70

0

20

40

60

80

dB
A

Tiếng ồn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Dốc Ké 0,38 0,35 0,11 0,14 0,09

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Dốc Ké 0,006 0,006 0,05 0,02 0,02

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

m
g/

m
3

NO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Dốc Ké 0,062 0,059 0,02 0,02 0,01

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Dốc Ké 3,2 2,4 2,03 1,75 1,55

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Dốc Ké 5 5 0,6 0,5 1,6

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

Bãi rác Dốc Ké 0,05 0,09

QCVN 0,2 0,2

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

m
g/

m
3

NH3

TB năm 2013 TB năm 2014

Bãi rác Dốc Ké 0,02 0,01

QCVN 0,042 0,042

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

m
g/

m
3

H2S

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Cảng TTQT Vân Phong 5 5 0,85 0,82 1,13

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

Cảng TTQT Vân Phong 0,06 0,08

QCVN 0,2 0,2

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

m
g/

m
3

O3
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6. Trạm quan trắc Bãi rác Hòn Nhọn:

1 Các doanh nghiệp
2
3
4 Các nguồn khác 

1
2
3
4
5
6

258
6.511,90

Các doanh nghiệp
Khu dân cư
Cơ sở y tế

3.394,70
7.630,00

236,3
 -

III. Số lượng nước thải phát sinh tại  KKT Vân Phong

NTSH NTCN
371,1 966,5

Khu dân cư
595,4

-
17,2
30,6

643,2

STT

Tổng cộng

Nhóm đối tượng CTRSH CTRCN
Lượng phát sinh CTR (kg/ngày)

Lượng nước thải (m3/ngày)

21.372,50

STT

85,9
1.121,20

23.546,10

Nhóm đối tượng

21.372,50
68,7

1.090,60
22.902,90

Tổng cộng

Cơ sở y tế

IV. Số lượng CTR phát sinh tại  KKT Vân Phong

CTNH
29.980,40

 -
 -

87.280,00
 -

Làng nghề tiểu thủ CN
Bến xe 

563,7
11.836,70Tổng cộng

12

136.749,70
5.863,00

123.123,40
Các nguồn khác 

2.098,20
127.457,00

263,1
161,5

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Hòn Nhọn 0,062 0,058 0,03 0,01 0,01

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Hòn Nhọn 3,1 2,3 2,28 2,25 1,03

QCVN 5 5 5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

m
3

HC

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Hòn Nhọn 5 5 1,3 1,78 1,89

QCVN 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

m
g/

m
3

CO

TB năm 2013 TB năm 2014

Bãi rác Hòn Nhọn 0,04 0,05

QCVN 0,2 0,2

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

m
g/

m
3

NH3

TB năm 2013 TB năm 2014

Bãi rác Hòn Nhọn 0,025 0,012

QCVN 0,042 0,042

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

m
g/

m
3

H2S

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Hòn Nhọn 0,36 0,35 0,14 0,22 0,16

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

Bụi

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Bãi rác Hòn Nhọn 0,005 0,005 0,03 0,02 0,02

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

m
g/

m
3

NO2
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B. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KCN SUỐI DẦU
I.  Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại KCN Suối Dầu

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

 TB Năm
2013

TB Năm
2014

KCN SD 46,7 31 45 48 89,5

QCVN 135 135 135 135 135

0

50

100

150

m
g/

l

COD

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

 TB Năm
2013

TB Năm
2014

KCN SD 31 17,5 28,5 32 37,5

QCVN 45 45 45 45 45

0
10
20
30
40
50

m
g/

l

BOD

TB Năm 2011 TB Năm 2012  TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 4,4 0,026 0,36 2,65

QCVN 9 9 9 9

0
2
4
6
8

10

m
g/

l

HC

TB Năm 2012  TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 0,009 0,01 0,004

QCVN 0,45 0,45 0,45

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

m
g/

l

Pb

TB Năm 2012  TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 0,003 0,002 0,001

QCVN 0,09 0,09 0,09

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1

m
g/

l

As

 TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 0,006 0,001

0

0,002

0,004

0,006

0,008

Cd

 TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 0,001 0,0003

0
0,0002
0,0004
0,0006
0,0008
0,001

0,0012

m
g/

l

Hg

 TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 720 225

QCVN 5000 5000

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

M
PN

/1
00

m
l

Coliform

TB Năm 2012  TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 14,5 18 25,4

QCVN 36 36 36

0

10

20

30

40

m
g/

l

Tổng N

TB Năm 2012  TB Năm 2013 TB Năm 2014

KCN SD 2,5 1,7 2,97

QCVN 5,4 5,4 5,4

0
1
2
3
4
5
6

m
g/

l
Tổng P

TB Năm 2010 TB Năm 2011 TB Năm 2012  TB Năm
2013 TB Năm 2014

KCN SD 7 7,4 6,5 6,9 7,1

QCVN (mức dưới) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

QCVN (mức trên) 9 9 9 9 9

0
2
4
6
8

10

pH

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

 TB Năm
2013

TB Năm
2014

KCN SD 20 4,3 16,1 23,8 23

QCVN 90 90 90 90 90

0
20
40
60
80

100

m
g/

l

TSS
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III.   Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm tại khu dân cư đối diện KCN Suối Dầu

II. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại cống Ông Của 

TB Năm 2010 TB Năm 2011 TB Năm 2012 TB Năm 2013 TB 11 tháng 
đầu năm 2014 

Cống Ông Của 7,11 7,14 7,24 7,33 7,77

QCVN (mức dưới) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

QCVN (mức trên) 9 9 9 9 9

0
2
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6
8

10

pH

TB Năm 2013 TB 11 tháng đầu năm 2014 

Cống Ông Của 4,9 3,3

QCVN (≥ 4) 4 4
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m
g/

l

DO

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 15,29 12,55 25,5 40,6 101

QCVN 30 30 30 30 30
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m
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COD

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 3,17 3,35 2,18 2,74 375,9

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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400

m
g/

l

PO4-P

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 0,79 0,32 0,13 0,226 0,097

QCVN 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

m
g/

l

NO2-N

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 2,01 2,27 1,88 2,04 1,19

QCVN 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0
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1
1,5

2
2,5

m
g/

l

Fe

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014 

Cống Ông Của 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

m
g/

l

As

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 0,63 0,56 0,5 0,39 0,38

QCVN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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0,4
0,6
0,8

m
g/
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HC

TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 
tháng đầu 
năm 2014 

Cống Ông Của 175042 116 102 493333 1490000

QCVN 7500 7500 7500 7500 7500
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TB Năm
2010

TB Năm
2011

TB Năm
2012

TB Năm
2013

TB 11 tháng 
đầu năm 

2014 

Cống Ông Của 145 112 66,5 449,5 311,7

QCVN 600 600 600 600 600
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TB năm
2010
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2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

QCVN
09:

2008/BT
NMT

Nước ngầm KCN SD 48,2 64,5 130 3,5 178 500

QCVN 500 500 500 500 500 500
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Độ cứng

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

Nước ngầm KCN SD 5,54 5,59 6,27 8,5 7,9

QCVN (mức dưới) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

QCVN (mức trên) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 3,74 0,07 1,86 0,12 0,05

QCVN 15 15 15 15 15
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NO3-N

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,28 0 5,03 0,12 0,07
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m
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l

NH3,4-N

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 82,7 91,4 75,8 12 11,8

QCVN 250 250 250 250 250
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,27 0,71 0,45 0,38 0,58

QCVN 1 1 1 1 1
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m
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Florua

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,05 0,005 0,01 0,0015 0,001

QCVN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 119 131 58,95 7,2 4,2

QCVN 400 400 400 400 400
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,02 0,01 0,03 0,05 0,02

QCVN 3 3 3 3 3
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TB năm
2010
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2011

TB năm
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TB năm
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TB năm
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Nước ngầm KCN SD 0,003 0,003 0,01 0,03 0,004

QCVN 1 1 1 1 1
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN 
SD 0,004 0,003 0,003 0,0007 0,007

QCVN 1 1 1 1 1
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN 
SD 0,0003 0,0002 0,0006 0,00009 0,0006

QCVN 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
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0,004
0,005
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2010
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TB năm
2012

TB năm
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TB năm
2014

QCVN
09:

2008/BT
NMT

Nước ngầm KCN SD 353 310 332 157 301 1500

QCVN 1500 1500 1500 1500 1500 1500
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Nước ngầm KCN SD 0,004 0,004 0,7 0,004 0,002

QCVN 1 1 1 1 1
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IV.    Kết quả quan trắc tiếng ồn và không khí xung quanh tại KCN Suối Dầu

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,05 0,02 0,14 0,087 0,14

QCVN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

m
g/

l

Mn

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,0016 0,0002 0,0003 0,0005 0,0001

QCVN 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

m
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Hg

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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0,04
0,05
0,06

m
g/
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As

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 151 115 1500 161 0

QCVN 3 3 3 3 3
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 0,43 0,34 0,22 0,13 0,12

QCVN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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0,3
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0,5

m
g/

m
3

Bụi lơ lửng

TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

KCN SD 0,005 0,005 0,016 0,025 0,021

QCVN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

m
g/

m
3

NO2

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 0,062 0,057 0,02 0,014 0,017

QCVN 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

m
g/

m
3

SO2

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 3,3 2,6 2,4 4,5 4

QCVN 5 5 5 5 5
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TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 5 5 2,9 1,86 3,07

QCVN 30 30 30 30 30
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TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 0,1 0,09

QCVN 0,18 0,18
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
2012

TB năm
2013

TB năm
2014

Nước ngầm KCN SD 0,0021 0,0025 0,004 0,005 0,004

QCVN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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TB năm
2010

TB năm
2011

TB năm
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2013
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2014

Nước ngầm KCN SD 0,26 2,37 1,03 0,54 0,15

QCVN 5 5 5 5 5
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1 Chế biến thủy sản
2 Nông nghiệp
3
4 Công nghiệp

1
2
3
4
5

Nông nghiệp
Xây dựng
Công nghiệp
Ngành khác
Tổng cộng

27,2
0,6

307,8
1,3

406,2

351,4
5,8

2.670,20
-

18.871,20

192
5,4

1.458,90
21,6

2.832,30

6.   Số lượng CTR phát sinh tại KCN Suối Dầu

STT
CTRSH

1.154,40
CTRCN

15.843,80
CTRNH

69,3

Ngành nghề 
kinh doanh 

Chế biến thủy sản

Chất thải rắn (kg/ngày)

269,4
32

0,9
247,5
549,8

Xây dựng

Tổng cộng

5. Số lượng nước thải phát sinh tại KCN Suối Dầu

STT Ngành nghề 
kinh doanh NTSH NTSX Tổng cộng

Nước thải (m3/ngày)

1.233,80
306,6

1,5
315,8

1.857,70

964,4
274,6

0,6
68,3

1.307,90

TB năm 2010 TB năm 2011 TB năm 2012 TB năm 2013 TB năm 2014

KCN SD 68,6 62,5 67,1 67,8 69

QCVN 70 70 70 70 70
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A

Tiếng ồn
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